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UBND PHƯỜNG ĐOÀN KẾT 

TRUNG TÂM DV TỔNG HỢP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /KH-TTDVTH Đoàn kết, ngày       tháng 02 năm 2026 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai Tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi  

năm 2026 trên địa bàn phường Đoàn Kết, tỉnh Lai Châu  
 

 

          Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND, ngày 02/12/2025 của UBND 

phường Đoàn Kết về việc tổ chức lại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông Đoàn Kết thành Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 29/01/2026 của UBND phường 

Đoàn Kết về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đoàn Kết; 

         Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CNTY, ngày 18/4/2017 của Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh Lai Châu về việc ban hành danh mục và mức giá dịch vụ 

trong công tác thú y trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

          Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày, 9/01/2026 của UBND phường 

Đoàn Kết tỉnh Lai Châu về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản 

trên địa bàn phường Đoàn Kết năm 2026; 

          Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của UBND Phường 

Đoàn Kết tỉnh Lai Châu Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách giữa các cơ quan, 

đơn vị; phân bổ, bổ sung kinh phí còn lại chưa phân bổ và dự phòng ngân sách 

cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 22/12/2025; 

Căn cứ chương trình công tác năm 2026. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xây 

dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi năm 2026 

trên địa bàn phường với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống 

dịch bệnh góp phần tái phát triển chăn nuôi ổn định an toàn dịch bệnh nâng cao 

thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh động vật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; việc 

tổ chức, triển khai thực hiện là trách nhiệm của các cấp chính quyền và các 

cơ quan chuyên môn, do đó phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa 

các cấp, các ngành từ phường đến tổ dân phố, huy động được toàn dân tích 

cực tham gia thực hiện. 

Tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật phải kịp thời, phù hợp với 

điều kiện của địa phương, sử dụng các biện pháp phòng là chính, trong đó 

công tác tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường là biện 
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pháp chủ động, khi có dịch xảy ra phải dập dịch kịp thời, hạn chế lây lan, 

thiệt hại cho người chăn nuôi. 

Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm phòng 

vắc xin cho đàn vật nuôi để Nhân dân biết, chấp hành và thực hiện. 

Việc triển khai tiêm phòng phải được triển khai thực hiện nhanh gọn, 

đúng thời gian đúng liều lượng đảm bảo chất lượng hiệu quả. Có phương án xử 

lý khi vật nuôi có phản ứng quá mẫn với vắc xin. 

Định kỳ tổng hợp báo cáo đề xuất các giải pháp trong tổ chức chỉ đạo 

triển khai thực hiện kế hoạch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng và phạm vi tiêm phòng 

1.1. Đối tượng vật nuôi bắt buộc phải tiêm vắc xin phòng bệnh: Trâu, bò,  

lợn, chó, mèo, gia cầm trong diện phải tiêm vắc xin phòng bệnh. 

1.2. Phạm vi tiêm phòng: Tại 48/48 tổ dân phố trên địa bàn phường Đoàn Kết. 

2. Loại vắc xin và tỷ lệ tiêm phòng, số lượng vắc xin sử dụng 

2.1. Loại vắc xin và tỷ lệ tiêm phòng 

Tổng đàn vật nuôi dự kiến trên địa bàn phường năm 2026: Trâu, bò 2.240 

con; lợn 6.700 con; gia cầm 66.000 con; chó, mèo 2.470 con. Các loại bệnh phải 

tiêm vắc xin gồm. 

 Bệnh Dại động vật: Tiêm phòng tối thiểu trên 80% tổng số chó, mèo hiện 

có trên địa bàn phường. 

 Bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng; viêm da nổi cục trâu, bò: 

Tiêm phòng trên 85% tổng đàn trâu, bò hiện có trên địa bàn phường (Đã bao 

gồm 5% hao hụt trong quá trình triển khai). 

 Bệnh tụ huyết trùng lợn, dịch tả lợn (cổ điển): Thực hiện tiêm vắc xin 

phòng bệnh cho lợn trong các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung và lợn nái, 

lợn đực giống trong các đàn lợn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình tại khu vực có 

ổ dịch cũ, địa bàn có nguy cơ cao (khoảng 40% tổng đàn). 

 Đối với bệnh Cúm gia cầm: Tiêm cho đàn gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 

nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình và đàn gia cầm giống, gia cầm trứng thương 

phẩm, gia cầm nuôi thịt với thời gian nuôi trên 45 ngày nuôi trong các trang trại, 

gia trại. Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 40% - 60% tổng đàn tại khu vực có ổ dịch 

cũ, địa bàn có nguy cơ cao.  

          * Lưu ý: Việc sử dụng vắc xin và kỹ thuật tiêm phòng thực hiện theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất và cơ quan chuyên môn. 

2.2 Số lượng, chủng loại vắc xin tiêm phòng 

 Số lượng các loại vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2026 (đã bao 

gồm khoảng 5% lượng vắc xin hao hụt trong quá trình tiêm phòng, trừ vắc xin tiêm 

phòng bệnh dại khi sử dụng loại vắc xin 01 liều/con) Tổng số lượng vắc xin sử 

dụng theo quy mô tổng đàn hiện có và theo nhu cầu đăng ký của các tổ dân phố. 
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 Đối với gia súc, gia cầm nhập từ tỉnh ngoài về nuôi làm giống, phát triển sản 

xuất từ các chương trình, dự án hoặc được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đề nghị chủ 

dầu tư yêu cầu bên cung cấp con giống phải tiêm vắc xin đầy đủ hoặc có phiếu 

kiểm tra huyết thanh học đối với con giống trước khi nhập về nuôi theo quy định. 

          3. Thời gian tiêm phòng 

 Vắc xin phòng Dại chó, mèo tiêm 01 đợt/năm vào tháng 02 đến tháng 4. 

Ngoài đợt tiêm phòng triển khai định kỳ, tiếp tục rà soát tiêm bổ sung cho những 

con mới phát sinh hoặc chưa tiêm. 

 Vắc xin LMLM, tụ huyết trùng trâu, bò và vắc xin tụ huyết trùng lợn, 

dịch tả lợn cổ điển tiêm 02 đợt/năm: đợt 01 (vụ Xuân hè) vào tháng 3 - 4, đợt 02 

(vụ Thu đông) vào tháng 9 - 10. 

 Vắc xin Viêm da nổi cục tiêm 01 đợt/năm, sau khi đã triển khai xong 

tiêm phòng định kỳ vụ Xuân hè (tiêm sau ít nhất 15 ngày so với thời điểm tiêm 

vắc xin phòng bệnh định kỳ vụ Xuân hè cho trâu, bò). 

 Vắc xin Cúm gia cầm: Do các hộ, cơ sở chăn nuôi tự chủ động theo chu 

kỳ chăn nuôi, tập trung vào hai đợt chính vụ Xuân hè và vụ Thu đông. 

          4. Kinh phí tiêm phòng 

         Vật tư vắc xin: Hỗ trợ 100% tiền vắc xin từ ngân sách Nhà nước và các 

nguồn hợp pháp khác. 

Hỗ trợ tiền công tiêm phòng: Người trực tiếp tham gia tiêm phòng được 

hỗ trợ từ nguồn thu dịch vụ tiêm phòng của các tổ chức cá nhân chăn nuôi. Đơn 

giá và mức giá dịch vụ tiền công tiêm phòng theo phụ lục 1 (Theo quyết định số 

05/QĐ-CNTY, ngày 18/4/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lai Châu) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Viên chức lĩnh vực chăn nuôi Thú y Trung tâm Dịch vụ tổng hợp 

Tham mưu, tổng hợp lập dự toán kinh phí triển khai kế hoạch tiêm vắc 

xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi năm 2026 đảm bảo theo kế hoạch và 

các quy định hiện hành. 

Chủ trì chuẩn bị phương án bảo quản vắc xin, vật tư để tổ chức triển khai 

kịp thời hiệu quả đảm bảo theo kế hoạch. 

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn các thành viên tham gia tiêm 

phòng, cách sử dụng, pha thuốc đúng liều lượng, quy trình kỹ thuật, đảm bảo an 

toàn cho người và vật nuôi. 

Phối hợp với Tổ văn hóa thể thao tuyên truyền, vận động, hướng dẫn về 

mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn 

vật nuôi để nhân dân biết, chấp hành và thực hiện. 

Kết thúc mỗi đợt triển khai tiêm phòng hoàn thiện chứng từ theo quy 

định; đồng thời tổng hợp tham mưu báo cáo kết quả thực hiện. 

2. Viên chức Kế toán Trung tâm Dịch vụ tổng hợp  
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Tham mưu thủ tục hồ sơ theo quy hiện hành và chuẩn bị đầy đủ số lượng 

nhu cầu vật tư vắc xin, đúng số lượng, chủng loại, để đảm bảo triển khai đúng tiến 

độ theo kế hoạch. 

Kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc viên chức thú y hoàn thiện hồ sơ chứng từ 

sau mỗi đợt tiêm phòng và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

3. Đề nghị các tổ dân phố và các tổ chức cá nhân có liên quan 

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân về mục đích ý nghĩa 

của việc tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn vật nuôi. Phối hợp với cơ quan 

chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở công tác tiêm phòng vắc 

xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn quản lý theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện thống kê rà soát đàn vật nuôi, đăng ký nhu cầu cần hỗ 

trợ vật tư vắc xin gửi về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đồng thời phối hợp kiểm 

tra giám sát việc triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn 

vật nuôi năm 2026 trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi năm 

2026 trên địa bàn phường Đoàn kết. Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu viên 

chức có liên quan và các Tổ dân phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 Nguyễn Văn Tuệ 

- UBND Phường Đoàn kết B/c); 

- Đ/c: Đặng Việt Hưng PCT. UBND phường (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (B/c); 

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng và Đô thị; 

- Tổ dân phố trên địa bàn phường; 

- Lưu: VT. 
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